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[bookmark: _Hlk179126097]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC	
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 
(Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 22/12 đến ngày 16/01/2026)
I. Mục tiêu
1. Lĩnh vực phát triển thể chất 
1.1. Phát triển vận động  
- MT2. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
+ Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây.
- MT5. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Chạy liên tục thẳng hướng 18m trong 10 giây.
- Ném trúng đích (cao 1,5m, xa 2m).
- Bò qua 5 -6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Bò, trườn, trèo.
- Bật - nhảy
1.2 Dinh dưỡng sức khỏe 
- MT12. Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
- MT13. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: 
+ Mời cô mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
+ Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
+ Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- MT14. Có một số hành vi, thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:
+ Vệ sinh răng miệng: Sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
+ Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
+ Nói với người lớn khi đau, chảy máu hoặc sốt.
+ Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức.
2.1. Khám phá khoa học 
- MT22. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét, và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của đối tượng 
+ KP Một số loài côn trùng
+ Vòng đời của con ếch
- MT24. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.
- MT27. Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
2.2. Toán 
- MT31. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng.
- Đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 8; Đếm chẵn, đếm lẻ; Đếm cách 5,10. Nhận biết trật tự dãy số từ 0-10 và tiếp theo theo khả năng
- MT33. Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm.
- MT34. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
- MT35. Nhận biết các số từ 5 - 8 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
- MT41. Gọi tên, chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
+ Nhận biết phân biệt khối cầu – khối trụ, 
+ Nhận biết phân biệt khối chữ nhật – khối vuông
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. 
- MT55. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
- MT60. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao, ….
+ Thơ: Mèo đi câu cá.
- MT62. Đóng được vai của nhân vật trong truyện: Truyện “Thanh âm đầm lầy”
- MT69. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
+ Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh
+ Thuộc bảng chữ cái Tiếng Việt, Ghép và đánh vẫn được các từ đơn giản 
- MT70. Tô, đồ các nét chữ, sao chép 1 số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
+ Tập tô chữ cái i, t, c; làm quen chữ cái b,d,đ
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.
- MT71.Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ, cụm từ tiếng anh. Làm quen với một số mẫu câu đơn giản 
- MT72. Đọc theo, hát theo một số bài hát tiếng anh đơn giản
- MT84. Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua bài hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
- MT90. Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
+ Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay
+ Dạy trẻ kĩ năng phòng vệ côn trùng nguy hiểm
- MT92. Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
- MT93. MT93. Bỏ rác đúng nơi quy định
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. 
- MT100. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
+ VĐTN: Đố bạn
+ NH: Chú voi con ở bản đôn.
+ TCAN: Hãy gõ đúng tiết tấu
- MT101. Biết sử dụng và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm 
       + Trẻ làm được sản phẩm trong hoạt động sáng tạo trong các hoạt động Steam (chế tạo, lắp ghép, thiết kế): Làm con cá bằng lá cây.
- MT102. Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa bố cục cân đối.
+ Vẽ tô màu con rùa bằng hình học
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Kiến thức 
- Trẻ biết thực hiện động tác theo cô, biết giữ thăng bằng khi đứng co 1 chân trong khoảng 10s
- Trẻ nhớ tên bài tập “Bò chui qua cổng, đi trên ghế thể dục” và thực hiện đúng kỹ thuật của bài tập. Trẻ biết phối hợp với nhau chơi trò chơi “Chuyền bóng”.
- Trẻ biết ăn uống lành mạnh hàng ngày tốt chó ức khỏe. Biết hướng dẫn, nhắc nhở bạn cùng thực hiện hành vi, thói quen ăn uống lành mạnh.
- Trẻ biết một số hành vi tốt trong ăn uống: Rửa sách tay trước khi ăn, ăn uống gọn gàng không rơi vãi, không nói chuyện khi miệng còn thức ăn
- Trẻ biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân khiến trẻ bị ốm và một số cách phòng tránh. Trẻ biết chơi trò chơi theo hiệu lệnh của cô, nhận biết được những hành động đúng, sai qua trò chơi chung sức.
- Trẻ biết tên gọi cũng như biết được 1 số đặc điểm cơ bản về các loài côn trùng: kiến, bướm, ong, muỗi, ruồi, sâu... cơ thể côn trùng có 3 phần (đầu, ngực và bụng), 6 chân, mắt kép, 2 râu...
+ Trẻ biết tên gọi cũng như biết được 1 số đặc điểm cơ bản về các loại côn trùng: Rùa, thằn lằn, cá sấu, nhận biết đặc điểm cấu tạo, nơi sống của chúng. Trẻ khám phá, biết được quy trình để khám phá về các loại bò sát.
- Trẻ biết được vòng đời của ếch qua từng giai đoạn. Trẻ biết phân loại giống và khác nhau giữa ếch-cóc-nhái.
- Trẻ biết những vùng kín của bản thân (ngực, vùng giữa hai đùi và mông). Trẻ biết cách giao tiếp ứng xử với mọi người xung quanh theo quy tắc 5 ngón tay để bảo vệ bản thân:
- Trẻ biết tên, đặc điểm, hình dạng của các con côn trùng nguy hiểm: Kiến ba khoang, bọ xít hút máu, muỗi…
- Trẻ nhận biết, tô được chữ cái i, t, c.  
- Tô trùng khít, không chờm ra ngoài, tô theo nét chấm mờ, biết phối hợp màu khi tô tranh
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái: b, d, đ. Nhận ra âm và chữ cái b, d, đ  trong tiếng và từ trọn vẹn. Biết nhận xét về cấu tạo của chữ b, d, đ
- Trẻ biết tên các nhân vật trong đoạn truyện, hiểu nội dung truyện. Trẻ biết sáng tạo tình huống tiếp theo của câu chuyện và kể tiếp câu chuyện: Thanh âm đầm lầy.
- Trẻ đếm đến 8, nhận biết chữ số 8. Trẻ biết cách sử dụng các chữ số trong phạm vi 8.
- Trẻ biết tách nhóm có 8 đối tượng ra làm 2 phần và đếm sau đó gộp lại thì trở về số lượng ban đầu là 8
- Trẻ biết, phân biệt được đặc điểm  khối cầu, khối trụ. Trẻ chơi tốt các trò chơi với các khối
- Trẻ nhận biết, gọi tên và phân biệt được đặc điểm: Khối vuông, khối chữ nhật.
- Trẻ biết được các bộ phận của con cá: Đầu, tai, thân, tay, chân. Kể được tên một số nguyên liệu cần sử dụng để tạo thành con cá. T (Công nghệ): Trẻ biết sử dụng các đồ dùng để tạo thành hình con cá. E (Chế tạo): Trẻ sử dụng các nguyên liệu như: Các loại lá cây, băng dính, kéo, keo dán để làm con cá. A (Nghệ thuật): Tạo ra được sản phẩm có tính thẩm mỹ. Biết sắp xếp, dán cho con cá được cân đối đẹp mắt. M (Toán): Trẻ ước lượng kích thước, đếm, của các vật liệu làm nên con cá
- Trẻ biết dùng các kĩ năng vẽ và tô màu còn rùa từ các hình học 
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng lời và biết vận động minh họa theo lời bài hát đố bạn một cách ngộ nghĩnh đáng yêu. Biết cách chơi trò chơi đúng luật, vui vẻ
- Trẻ biết tên bài hát và tên tác giả của bài hát “Con cào cào” và nghe hát “Hoa thơm bướm lượn”. 
2. Kỹ năng:
– Rèn trẻ mạnh dạn tự tin khi thực hiện bài tập 
- Rèn kĩ năng tung bắt bóng 
- Trẻ có kĩ năng quan sát so sánh, nhận biết hành vi đúng sai, an toàn trong ăn uống.
- Trẻ có kĩ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống.
- Trẻ biết phối hợp chân, tay, đi tự nhiên, giữ thăng bằng. Biết bò đúng hướng, cẳng chân sát xuống sàn.
- Luyện cho trẻ có khả năng quan sát, phán đoán, suy luận trong giờ học, khả năng ghi nhớ có chủ định, kỹ năng tự phục vụ bản thân.
+ Trẻ quan sát và đưa ra được các ý kiến nhận xét của cá nhân nhóm
 - Trẻ có kỹ năng giao tiếp ứng xử  phù hợp với những người xung quanh.
         - Phát triển kỹ năng quan sát thảo luận, tư duy, phán đoán, ghi nhớ có chủ định 
+ Biết sử dụng các kỹ năng tạo hình: Nặn, vẽ, tô màu... đã học để tạo hình các loại bò sát.
- Rèn kỹ năng tách và gộp nhóm có 8 đối tượng, kỹ năng đếm .
- Phát triển tư duy ngôn ngữ toán học như: Tách ra, bằng nhau, gộp lại...
- Dạy trẻ kỹ năng, phân biệt khối cầu, khối trụ, nhanh nhẹn khi chơi trò chơi
- Rèn kỹ năng so sánh, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
+ Biết sử dụng các kỹ năng tạo hình: nặn, gắn đính, uốn cong… đã học để tạo hình chú kiến sắc màu
- Rèn kĩ năng ngồi, cách cầm bút và kĩ năng tô chữ. 
- Trẻ có kĩ năng phán đoán, tưởng tượng diễn biến nội dung tiếp theo của câu chuyện
- Trẻ có kĩ năng hợp tác làm việc theo nhóm. Phát triển vốn từ, ngôn ngữ mạch lạc.
- Rèn kỹ năng phát âm, so sánh, phân biệt được sự giống và khác nhau giữa chữ b, d và  chữ  d, đ. Rèn kỹ năng hoạt động nhóm thông qua trò chơi với nhóm chữ cái b, d ,đ
- Trẻ có kĩ năng giải quyết tình huống.
- Rèn cho trẻ khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định
- Rèn kĩ năng đếm, kĩ năng so sánh cho trẻ.
- Rèn kỹ năng cầm bút, kỹ năng vẽ và kỹ năng tô màu con rùa cho trẻ.
- Rèn kỹ năng vận động theo nhạc.
- Rèn luyện tính tự nhiên, tự tin khi biểu diễn, phát triển tai nghe âm nhạc
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
- Trẻ hứng thú tập luyện, có ý thức kỉ luật trong giờ học.
- Trẻ yêu quý bản thân, có ý thức bảo vệ, giữ gìn để cơ thể không bị ốm.
- Ngoan ngoãn, vâng lời cô, đoàn kết giúp đỡ bạn bè trong hoạt động.
- Trẻ biết trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ bản thân.
- Biết tránh xa các con côn trùng nguy hiểm.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động trong giờ học, biết phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trẻ biết yêu quý bảo vệ con vật
- Thông qua bài hát trẻ yêu quí chăm sóc, bảo vệ các con vật gần gũi trẻ
- Trẻ có thái độ nghiêm túc trong giờ học, biết vâng lời cô giáo
III. Chuẩn bị:
1. Trang trí, tạo môi trường lớp học: 
- Trang trí chủ đề và các góc chơi của trẻ theo đúng chủ đề.
2. Đồ dùng của cô:  
- Tranh có các hình ảnh các loài vật
- Video về các con vật và vòng đồi của chúng
- Hình ảnh powerpoint về con vật và quá trình phát triển của con vật.
- Nhạc các bài hát trong chủ đề
- Sách tập tô mẫu
- Thẻ chữ cái, thẻ số rời
- Thẻ các kiểu chữ
- Các khối
- Bút sáp, bút màu, màu nước
- Dụng cụ âm nhạc
- Giấy khổ to, sách tập tô chữ cái, kéo, bút chì, bút màu, sáp, đất nặn, giấy màu, hồ gián, giấy báo, hộp bìa cát tông các loại, có thể vận dụng bìa lịch, báo cũ, các loại giấy mầu …
- Lựa chọn các con vật gần gũi với trẻ và gắn với địa phương.
- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho nội dung chơi của chủ đề: Xốp, giấy, các loại cây cô và trẻ làm.
3. Tài liệu, học liệu của trẻ 
- Loto các con vật
-  Đĩa ghi hình ảnh các loài vật và sự phát triển của chúng
- Đĩa ghi nhạc và lời bài hát
- Các khối cầu, khối trụ khối vuông khối chữ nhật
- Trang phục của trẻ gọn gàng.
- Xốp ngồi, bảng, hạt ngô, hạt lúa
- Thẻ số đứng
-  Rổ con, hạt ngô, thẻ số 1- 8.
- Các nhóm con vật để xung quanh lớp, các thẻ số từ 1-8.
III. KẾ HOẠCH TUẦN
	
Hoạt động

	Tuần 1
Từ ngày 
22/12-26/12/2025
Người soạn
Nguyễn Thị Lan 
	Tuần 2
Từ ngày 
29/12-02/01/2026
Người soạn: Hoàng Thị Thu
	Tuần 3
Từ ngày 
05/01-09/01/2026
Người soạn
Nguyễn Thị Lan
	Tuần 4
Từ ngày
12/01 – 16/01/2026
Người soạn: Hoàng Thị Thu
	
Điều chỉnh

	Chủ đề nhánh
	Một số loài côn trùng và chim
	Một số loài cá
	Một số loài bò sát và lưỡng cư.
	 Một số loài thú

	 

	

Đón trẻ
Trò chuyện
 
	* Cô đón trẻ vào lớp: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện các nề nếp cất lấy đồ chơi đúng nơi qui định.
- Tiếp tục trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, tuyên truyền phòng chống các bệnh giao mùa: Cúm A, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi… có chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.
- Trò truyện với trẻ về các loài vật như côn trùng, chim, cá, thú, bò sat và lưỡng cư….giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ vật nuôi…
	

	
TD sáng
	- Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi chậm, đi nhanh, đi kiễng gót, đi bằng mũi chân trên nền nhạc bài hát: Đó bạn
 - Trọng động: Tập theo nhạc bài hát “Con cào cào”.
+ Tay: Hai tay dang ngang gập khuỷu tay.
+ Lườn: Hai tay đưa lên cao nghiêng người sang hai bên.
+ Chân: Hai tay dang ngang đưa một chân ra phía trước đồng thời khuỵu gối.
+ Bật: Bật tiến về phía trước.
(Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp)
+ TC: Thỏ về chuồng.
- Hồi tĩnh:
Cho các cháu đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân (trên nền nhac bài hát: Hoa thơm bướm lượn).
	

	









Hoạt động học
	

Thứ 2
	LVPTTC:
- Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong khoảng 10 giây
 
	LVPTTC_ GDDD và sk: Hành vi thói quen tốt trong ăn uống


	[bookmark: _Hlk183591495]LVPTTC-TD:
Bò chui qua cổng, đi trên ghế thể dục.

	LVPTTC_ GDDD và sk: NB 1 số biểu hiện khi bị ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	

	
	
Thứ 3
	LVPTNT- KPKH: Một số loài côn trùng
	LVTCKNXH Quy tắc 5 ngón tay
	LVPTNT- KPKH:
Vòng đời của ếch
	LVTCKNXH: Dạy trẻ kỹ năng phòng vệ côn trùng nguy hiểm
	

	
	


Thứ 4
	LVPTNN - Tập tô  chữ cái i,t,c - 
- Lồng ghép sách Tập tô các nét cơ bản và LQVCC tr.22-24

	LVPTNN
Thơ: Mèo đi câu cá 

	[bookmark: _Hlk214908484]Truyện: Thanh âm đầm lầy

	LVPTNN - LQCC b, d, đ
( Lồng ghép sách nhận biết và làm quen cc quyển 2 trang 2, 3, 4, 5)
	

	
	





Thứ 5
	LVPTNT- Toán:
Đếm đến 8, nhận biết nhóm đồ vật có 8 đối tượng
- Lồng ghép sách bé làm quen các con số 24-27
 

	



Nghỉ tết Dương lịch
 
	LVPTNT- Toán:
gộp/ tách các nhóm có 8 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm  
- Lồng ghép sách bé làm quen các con số trang 28
	LVPTNT- Toán:
Nhận biết phân biệt  khối vuông – khối chữ nhật


	

	
	



Thứ 6
	LVPTTM- Tạo hình
Vẽ con gà trống           (TH sách tạo hình tr.20)
	LVPTM
Steam:
 Làm con cá bằng lá cây

	LVPTM- Tạo hình:
Vẽ và tô màu con rùa bằng hình học.
- Xem video số 10: Đội mũ bảo hiểm
	LVPTTM- ÂN:
VĐTN: Đố bạn     
 - NH: Chú voi con ở bản đôn.
TC: Hãy gõ đúng tiết tấu 
	

	
Hoạt động ngoài trời
	
Thứ 2
	- HĐCCĐ:
 Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do:
Chơi với đồ chơi ngoài trời, bóng, vẽ phấn…
 
	[bookmark: _Hlk183269354]- HĐCCĐ:
 Quan sát: Khu chợ quê
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
Chơi với bóng, phấn, vòng thể dục, đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:
 Quan sát: Thời tiết.
[bookmark: _Hlk183594222]- TCVĐ: Bác nông dân coi vườn.
- Chơi tự do:
Chơi với đồ chơi ngoài trời, các góc trải nghiệm
	- HĐCCĐ:
 Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng.
[bookmark: _Hlk183677008]- Chơi tự do.
Chơi đồ chơi ngoài trời, cát sỏi, vườn cổ tích
	

	[bookmark: _Hlk183678113]
	






Thứ 3
	- HĐCCĐ: TN Nến cháy nhờ khí gì
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do:
ĐCNT, Phấn, lá cây…
	- HĐCCĐ:
Thí nghiệm vật thấm nước
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
[bookmark: _Hlk183264310]Với cát và nước, câu cá, phấn, lá cây
	- HĐCCĐ: Làm con cá bằng lá cây và các nguyên vật liệu thiên nhiên.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
Cát, nước, ĐCNT, Phấn và lá cây
	-HĐCCĐ: Vẽ tự do về động vật sống dưới nước
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do:
Chơi với bóng,vòng thể dục, phấn,  đồ chơi ngoài trời
	

	
	

Thứ 4
	- HĐCCĐ:
Quan sát cây si
- TCVĐ: Rồng rắn
- Chơi tự do:
[bookmark: _Hlk183258464]Chơi với cát và nước, câu cá, phấn và vòng 
	- HĐCCĐ: Quan sát cây đại.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Với phấn sỏi đá sạch, ĐCNT, câu cá, vật liệu thiên nhiên.
	- HĐCCĐ: 
Quan sát khu chợ quê                             - TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ:
Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: 
Chơi với cát và nước, câu cá, lá cây

	

	
	



Thứ 5
	- HĐCCĐ:
Quan sát cây phải bỏng.
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: 
ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	
Nghỉ tết Dương lịch

	- HĐCCĐ: 
Quan sát con cua
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: 
Với các loại hột hạt, câu cá, ĐCNT…
	- HĐCC: Quan sát khu lán xe
- TCVĐ: Thả đỉa 
Ba ba
- Chơi tự do: 
Với cát, sỏi, Câu cá, ĐCNT…
	

	
	


Thứ 6
	- HĐCCĐ:
 Trang trí cây thông Noel
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm, vòng, bóng



	- HĐCCĐ: Quan sát cây lộc vừng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do:
Phấn, bóng và đồ chơi ngoài trời, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: 
ĐCNT, gậy thể dục, vật liệu thiên nhiên, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ: 
Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: 
ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm, vòng, phấn, bóng

	

	HĐ thay thế HĐ góc
	
Thứ 3
	HĐ steam: Làm ổ cho gà đẻ 
	HĐ Nhảy dân vũ: Vũ điệu rửa tay 
	HĐ Làm con bạch tuộc từ cốc giấy
	HĐ Dạy trẻ vũ điệu chachacha
	

	
	
Thứ 5
	HĐ Làm con trâu bằng lá mít
	Nghỉ tết dương lịch
	HĐ Thí nghiệm vật chìm vật nổi
	HĐ Làm con cào cào từ lá dừa
	

	







Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
Tuần 1: Xây dựng trang trại nuôi các loại chim 
Tuần 2: Xây dựng ao cá.
Tuần 3: Xây dựng trang trại nuôi một số loài bò sát và động vật lưỡng cư.
Tuần 4: Xây dựng vườn bách thú.
1.1. Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ biết bố cục mô hình hợp lý, cân đối, đẹp; Biết chơi liên kết với các nhóm chơi khác để hoàn thành công trình của mình; Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi để thực hiện thành công ý định của mình; Xây dựng được trang trại chăn nuôi chim trên cạn (gà, vịt).
Trang trại nuôi 1 số loài bò sát và lưỡng cư. Xây dựng được vườn vườn bách thú.
1.2. Chuẩn bị: Vật liệu xây nhà: Gạch và các khối gỗ hình chữ nhật, khối lăng trụ, tam giác, hàng rào, thảm cỏ, hoa... búp bê hoặc con giống nhỏ,... hoặc 1 số loài bò sát và động vật lưỡng cư, một số loài thú.
1.3. Cách chơi: Trẻ dùng các khối gạch để xây trang trại chăn nuôi gà, vịt, chim sau đó thả 1 số động vật nuôi trong gia đình vào. 
- Trẻ dùng các khối gạch để xây ao hồ nuôi cá, sau đó trẻ đến góc phân vai mua các con vật thả một số con vật sống dưới nước như cá, tôm, cua (các con vật bằng nhựa)...
- Trẻ dùng các khối gạch, ống ghép nút,  xây vườn bách thú, sau đó thả 1 số loài thú vào. Trẻ tạo khuôn viên bằng cách đặt cây và hoa.
2. Góc phân vai 
Tuần 1: Gia đình, bán hàng, bác sĩ thú y
Tuần 2: Gia đình, bán hàng, bác sĩ.
Tuần 3: Gia đình, bán hàng, bác sĩ.
Tuần 4: Bán hàng, bác sĩ, gia đình
2.1. Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng, biết tỏ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng với khách mua hàng; Nấu ăn biết chế biến các món ăn từ sản phẩm nuôi trong gia đình; bác sĩ thú y biết khám chữa bệnh cho các con vật nuôi… Trẻ biết tự thoả thuận với nhau để đưa ra chủ đề chơi chung, tự rủ bạn cùng chơi, tự phân vai và thực hiện đúng hành động của vai mà mình đã nhận.
2.2. Chuẩn bị: Các đồ dùng trong góc phân vai
2.3. Cách chơi: 
+ TC: Bán hàng
- Trẻ biết đóng vai người bán hàng mời khách mua hàng và nhận tiền, cảm ơn khách mua hàng, người mua chọn hàng, hỏi giá tiền, trả tiền, nhận hàng...
+ TC: Bác sỹ
- Trẻ biết được công việc của bác sỹ là khám bệnh cho bênh nhân kê đơn thuốc và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người bệnh.
+ TC: Gia đình
- Trẻ biết được trong gia đình có những thành viên nào, thể hiện vai của các thành viên trong gia đình như công việc của bố mẹ, anh chị em cách chăm sóc yêu thương của các thành viên trong gia đình. Bố, mẹ chăm sóc em bé cho em bé ăn cơm, tắm, cho em bé đi học.
3. Góc học tập: 
Tuần 1: Xem tranh truyện về loài côn trùng và chim, trang trí chữ cái và chữ số.
Tuần 2: Xem tranh truyện về 1 số loài cá
Tuần 3: Xem tranh truyện về 1 số loài bò sát, lưỡng cư, trang trí chữ cái và chữ số.
Tuần 4: Xem tranh truyện về một số loài thú, trang trí chữ cái và chữ số.
3.1. Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ xem tranh, truyện và cùng nhau thảo luận, biết trang trí chữ bằng các hình hình học…
3.2. Chuẩn bị: Các loại tranh ảnh, truyện, về chủ đề, tranh ảnh các hoạt động của gia đình bé. Sách, báo, truyện…
3.3. Cách chơi: Trẻ giở sách nhẹ nhàng và cùng nhau xem tranh, lô tô, trò chuyện, thảo luận…
Bạn lấy sách để xem biết cách dở sách từ trái sang phải, nhận xét và gọi tên các hoạt động của gia đình.
Cô gần gũi hỏi trẻ về một số hình ảnh cho trẻ nêu ý kiến nhận xét.
Cuối cùng cô nhận xét tuyên dương trẻ và cho trẻ chuyển sang nhóm khác…
4. Góc nghệ thuật: 
Tuần 1: Nghe nhạc và hát theo chủ đề, trẻ nặn 1 số côn trùng và chim.
Tuần 2: Nghe nhạc và hát theo chủ đề, vẽ tô màu 1 số loài cá.
Tuần 3: Nghe nhạc và hát theo chủ đề, nặn một số loài bò sát 
Tuần 4: Nghe nhạc và hát theo chủ đề, trẻ vẽ tô màu một số loài thú.
4.1. Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ biết hát 1 số bài hát trong chủ đề, trẻ nặn 1 số côn trùng và chim.
- Trẻ biết hát 1 số bài hát trong chủ đề, trẻ biết vẽ và tô màu 1 số loài cá.
- Trẻ biết hát một số bài hát trong chủ đề, trẻ biết nặn một số loài bò sát và lưỡng cư.
- Trẻ biết hát một số bài hát trong chủ đề, trẻ biết vẽ tô màu 1 số loài thú.
4.2.Chuẩn bị: Giấy A4, bút chì, bút màu, đất nặn và các đồ dùng trong góc nghệ thuật.
4.3. Cách chơi :
- Trẻ cùng nhau hát múa, lấy đất nặn nhào đất và dùng các kỹ năng lăn dài, ấn dẹt… để tạo thành sản phẩm.
- Bạn hát thì chọn dụng cô âm nhạc và thể hiện bài hát vui tươi, đúng giai điệu.
5. Góc thiên nhiên: 
Tuần 1: Trẻ chăm sóc cây ở góc
Tuần 2: Chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
Tuần 3: Trẻ gieo hạt đậu
Tuần 4: Trẻ gieo hạt đậu
5.1. Mục đích -yêu cầu:
- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
- Trẻ biết làm đất cùng cô và gieo hạt đậu, tưới nước sau khi gieo xong và mang ra ngoài trời chỗ dâm mát.
- Trẻ rửa tay chân sạch sẽ, và thu dọn đồ dùng sau khi gieo xong hạt đậu.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
5.2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng chăm sóc cây.
- Các chậu  có đất, xô nước, gáo múc nước, đậu đã được ngâm nhú mầm, khăn lau...
5.3. Cách chơi.
- Trẻ biết tưới nước cho cây, chăm sóc trồng cây và lau lá cho cây..
- Trẻ san đất cho đều trong chậu, sau đó tạo những hố đất nhỏ và cho hạt đậu vào. Trẻ dùng tay lấp một lớp đất mỏng lên chỗ đậu vừa được gieo sau đó tưới nước nhẹ nhàng và cho ra chỗ dâm mát.
	

	

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, cách rửa mặt và chải răng hàng ngày sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, có nề nếp trong ăn uống
- Trong giờ ăn cô giới thiệu các chất dinh dưỡng trong từng món ăn hàng ngày cho trẻ giáo dục trẻ khi ăn bạn nào ngáp, hắt hơi, ho phải biết che miệng, quay mặt ra ngoài... Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi... có lợi cho sức khỏe
- Giờ ngủ cô kể cho trẻ nghe câu truyện “Giấc mơ kỳ lạ, bàn tay có nụ hôn...
	

	








Hoạt động chiều
	



Thứ 2
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: What is it?
(Bird, parrot, lion, tiger, horse)
[bookmark: _Hlk183257529]2. Thực hiện sách phương tiện và quy định GT trang 12,13)
3. Xem video giao thông số 9: Truy tìm kho báu.
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: What is it?
(Bear, rabbit, fish, goldfish)
2. TH Sách tạo hình tr.21
3. Chơi theo góc

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: What is it?
(Kangaroo, panda, camel, giraffe) 
2. Nghe các bài hát về thế giới động vật
3. Chơi trò chơi: “Gà vào vườn rau”.          
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: What is it?
(A big elephant, a small ant,
 a long snake)
2. Trò chuyện, xem tranh ảnh một số con côn trùng.
3. Ôn chữ cái đã học 

	

	
	




Thứ 3
	[bookmark: _Hlk183257901]1. Thực hiện sách bé nhận biết và làm quen CC quyển 1 trang 22, 23,24,25,26,27)
 2. Chơi  các góc.
3. Chơi tự do
	[bookmark: _Hlk183264418]1. Thực hiện sách khám phá tr 7,8,9
2. Chơi theo góc.
3. Chơi tự do

	1. Kể cho trẻ nghe câu truyện: Chó sói và cừu non
2. Cô đọc câu đố  về 1 số loại rau, quả, hoa

	1. Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi dân gian
2. Chơi theo góc

	

	
	



Thứ 4
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: What is it?
(Bird, parrot, lion, tiger, horse)
2. Thực hiện sách làm quen với toán qua hình vẽ. Trang 21-26 
3. Chơi  các góc.

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: 
What is it?
(Bear, rabbit, fish, goldfish)
2. Thực hiện sách Tạo hình tr.22
3. Chơi theo góc

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: 
What is it?
(Kangaroo, panda, camel, giraffe) 
2. Ôn chữ cái, chữ số đã học.
3. Cho trẻ xem tranh ảnh về bác Hồ

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài: 
 What is it?
(A big elephant, a small ant,
 a long snake)
2. Trò chơi chữ cái đã học
3. Trò chuyện, phân loại côn trùng có ích, côn trùng có hại 
	

	
	



Thứ 5
	1. Lồng ghép thực hiện sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy Tr. 16
 2. Bài thơ “Thư trung thu 1952 Hồ Chí Minh toàn tập NXBCTQG. (Dạy trẻ đọc thuộc thơ)
3. Chơi tự do

	

Nghỉ tết Dương lịch
	1.Thực hiện sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy Tr. 17,18
2. Bài hát “Bác Hồ Người cho em tất cả” nhạc Hoàng Long, Hoàng Lân: phỏng thơ Phong Thu. (Cô hát cho trẻ nghe)
	1. Làm bài tập trong vở tạo hình: 
2. Nghe và hát các bài hát trong chủ đề
3. Chơi tự do


	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	




